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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH 

CÔNG CHỨC VÀ THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

Số:          /TB-HĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

  Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2024                       

THÔNG BÁO  

Kết quả chấm thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi nâng ngạch 

công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 

  

 

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành), Hội đồng 

thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

hành chính thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi, cụ thể như sau: 

- Tổng số thí sinh triệu tập dự thi vòng 2: 116 thí sinh 

+ Số thí sinh dự thi vòng 2: 116 thí sinh 

+ Số thí sinh vắng thi vòng 2: 0 thí sinh.  

- Kết quả điểm thi vòng 2 kèm theo. 

Lưu ý: Cách xác định thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 

38 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Điều 40 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. 

Các thí sinh có nhu cầu phúc khảo đề nghị làm đơn phúc khảo theo mẫu 

đính kèm. 

Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 90/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức 

thi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức). 

Thời gian nhận đơn phúc khảo: 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo 

(Từ ngày 06/03/2024 đến hết ngày 20/03/2024, trừ thứ bảy và chủ nhật).  

Địa điểm nộp đơn phúc khảo: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, tầng 6, trụ sở 

khối Nhà nước, số 02, Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, TP.Biên Hòa (trong 

giờ hành chính, trừ thứ bảy và chủ nhật). 

Mọi phản ánh, thắc mắc liên quan đến kỳ thi, thí sinh liên hệ trực tiếp Phòng 

Quản lý biên chế và Công chức Viên chức, Sở Nội vụ, qua số điện thoại: 

0251.3947241 (trong ngày, giờ hành chính) để được hướng dẫn. 
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Hội đồng thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức hành chính thông báo cho thí sinh dự thi được biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các thí sinh dự thi; 

- UBND tỉnh; 

- Hội đồng thi; 

- Ban Giám sát kỳ thi; 

- Các Sở; ban, ngành;; 

- UBND các huyện, tp; 

- Phòng Nội vụ các huyện, tp; 

- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, QLBC&CCVC. 

 

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Nguyễn Quốc Vũ 
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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH  

CÔNG CHỨC VÀ THĂNG HẠNG  

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP  

VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      

 

KẾT QUẢ CHẤM THI VÒNG 2 (MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH) 

(Đính kèm Thông báo số        /TB-HĐT ngày       /       /2024) 

 
STT Số báo danh Họ và tên lót Tên Ngày sinh GT Đơn vị Điểm 

vòng 2 

1 CC.CVC.03 Lê Văn  Bình 02/01/1975 Nam 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
55 

2 CC.CVC.04 Nguyễn Thị  Bình 05/07/1982 Nữ 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

65 

3 CC.CVC.05 Nguyễn Bôn 30/3/1974 Nam 
Sở Giao thông 

vận tải 
60 

4 CC.CVC.06 Trần Minh Đạt 04/03/1979 Nam 
Sở Công 

Thương 
60 

5 CC.CVC.07 Lìu Cẩm  Dếnh 17/7/1970 Nữ Sở Nội vụ 75 

6 CC.CVC.08 Nguyễn Thị Dung 10/10/1975 Nữ 
UBND huyện 

Vĩnh Cửu 
65 

7 CC.CVC.09 Nông Văn Dũng 1/11/1971 Nam 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và xã hội 

50 

8 CC.CVC.10 Phạm Anh Dũng 06/12/1977 Nam 
UBND huyện 

Long Thành 
50 

9 CC.CVC.11 Trần Thị Hương Giang 14/12/1972 Nữ 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

50 

10 CC.CVC.12 Lương Minh Hải 27/03/1978 Nam Sở Xây dựng 50 

11 CC.CVC.13 Tống Thị  Hằng 9/12/1972 Nữ 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

50 

12 CC.CVC.14 Hồ Nhật Dương Hiếu 10/03/1983 Nam  

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

60 

13 CC.CVC.15 Huỳnh Ngọc Hoa 20/12/1982 Nữ 
UBND huyện 

Thống Nhất 
50 

14 CC.CVC.16 Đặng Xuân Hòa 18/12/1970 Nam 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và xã hội 

60 

15 CC.CVC.17 Lê Thị Minh Hòa 18/08/1979 Nữ 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
58 

16 CC.CVC.18 

 

Lê Thị  

 

Hoài 19/3/1984 Nữ Sở Nội vụ 55 
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STT Số báo danh Họ và tên lót Tên Ngày sinh GT Đơn vị Điểm 

vòng 2 

17 CC.CVC.19 Trương Thị Hộp 06/05/1979 Nữ 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

70 

18 CC.CVC.20 Nguyễn Thị Giang  Hương 27/6/1973 Nữ 
UBND huyện 

Nhơn Trạch 
65 

19 CC.CVC.21 Nguyễn Thị Hương 20/08/1984 Nữ 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

75 

20 CC.CVC.23 Nguyễn Xuân  Huyên 20/6/1977 Nam 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

50 

21 CC.CVC.24 Trần Đình Khâm 01/12/1968 Nam 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
55 

22 CC.CVC.25 Nguyễn Bảo  Khang 09/4/1986 Nam Sở Nội vụ 60 

23 CC.CVC.26 Nguyễn Công  Khánh 18/08/1983 Nam 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
60 

24 CC.CVC.27 Trần Văn Kim 14/11/1976 Nam 

UBND thành 

phố Long 

Khánh 

50 

25 CC.CVC.28 Nguyễn Văn Kỳ 01/01/1986 Nam 
Sở Giao thông 

vận tải 
50 

26 CC.CVC.29 Lê Thị Lài 01/11/1989 Nữ 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

50 

27 CC.CVC.30 Võ Thị Ngọc Lắm 12/11/1972 Nữ Sở Y tế 60 

28 CC.CVC.31 Bùi Thị Lê  Lan 16/08/1981 Nữ 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

70 

29 CC.CVC.32 Nguyễn Hữu Khánh Linh 07/3/1972 Nam 

Sở Lao động - 

Thương binh 

và xã hội 

50 

30 CC.CVC.33 Lê Nguyên Thùy Linh 16/9/1978 Nữ 
UBND huyện 

Long Thành 
55 

31 CC.CVC.34 Huỳnh Tấn Lộc 16/02/1974 Nam Sở Xây dựng 70 

32 CC.CVC.36 Nguyễn Tuấn Minh 02/12/1975 Nam Sở Xây dựng 65 

33 CC.CVC.37 Lâm Văn Minh 20/9/1965 Nam 
UBND huyện 

Long Thành 
60 

34 CC.CVC.38 Phan Công  Minh 24/01/1982 Nam 
UBND huyện 

Long Thành 
60 

35 CC.CVC.39 Đào Công  Minh 16/01/1977 Nam 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
60 

36 CC.CVC.40 Đặng Thành  Nam 20/11/1983 Nam Sở Xây dựng 60 

37 CC.CVC.41 Đỗ Ngọc Nam 06/11/1976 Nam 
UBND huyện 

Trảng Bom 
65 
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STT Số báo danh Họ và tên lót Tên Ngày sinh GT Đơn vị Điểm 

vòng 2 

38 CC.CVC.44 Đinh Thị Trúc Ngân 16/07/1969 Nữ Sở Tài chính 50 

39 CC.CVC.45 Nguyễn Thị Kim Ngọc 09/01/1980 Nữ 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

65 

40 CC.CVC.47 Dương Thị Xuân Nương 30/01/1978 Nữ 

Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp 

50 

41 CC.CVC.48 Lương Thanh Mai Phi 30/10/1974 Nữ 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
50 

42 CC.CVC.49 Phạm Nhơn  Phúc 26/09/1979 Nam Sở Tài chính 70 

43 CC.CVC.50 Nguyễn Thị Thúy Phượng 29/08/1984 Nữ 
UBND huyện 

Thống Nhất 
70 

44 CC.CVC.52 Mỵ Duy  Quang 28/10/1985 Nam Sở Xây dựng 70 

45 CC.CVC.53 Nguyễn Cao Tài 01/06/1984 Nam 
UBND huyện 

Vĩnh Cửu 
60 

46 CC.CVC.54 Hồ Quốc Tân 05/01/1982 Nam 
UBND huyện 

Nhơn Trạch 
60 

47 CC.CVC.55 Đinh Hữu Thịnh 17/5/1977 Nam 

Ban Quản lý 

khu công nghệ 

cao công nghệ 

sinh học 

55 

48 CC.CVC.56 Hà Thị Cẩm Thương 25/04/1986 Nữ Sở Ngoại vụ 75 

49 CC.CVC.57 Hoàng Thị Diễm Thúy 01/03/1978 Nữ 
Sở Giao thông 

vận tải 
77 

50 CC.CVC.59 
Nguyễn Đoàn 

Hương 
Thủy 10/10/1981 Nữ 

UBND thành 

phố Long 

Khánh 

60 

51 CC.CVC.60 Lê Ngọc Tiên 14/04/1976 Nam 
UBND huyện 

Trảng Bom 
65 

52 CC.CVC.62 Bùi Thị  Tơ 12/02/1977 Nữ Sở Ngoại vụ 54 

53 CC.CVC.63 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/12/1979 Nữ 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

54 

54 CC.CVC.64 Đoàn Văn Trực 21/02/1982 Nam  

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

60 

55 CC.CVC.65 Mai Trần Cát Tường 02/02/1978 Nữ Sở Tài chính 60 

56 CC.CVC.66 Lê Văn  Tưởng 07/12/1973 Nam 
UBND huyện 

Cẩm Mỹ 
55 

57 CC.CVC.68 Giang Vũ  Văn 28/03/1982 Nam 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
65 
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STT Số báo danh Họ và tên lót Tên Ngày sinh GT Đơn vị Điểm 

vòng 2 

58 CC.CVC.69 Nguyễn Thị Hoàng  Vy 06/4/1986 Nữ 

UBND thành 

phố Long 

Khánh 

55 

59 VC.CVC.070 Đào Ngọc Bích 06/06/1983 Nữ Sở Y tế 60 

60 VC.CVC.073 Dương Trúc  Lâm 08/05/1986 Nữ 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

55 

61 CC.CV.080 Võ Thanh Bình 30/04/1975 Nam Sở Xây dựng 50 

62 CC.CV.081 Đỗ Trịnh Ngọc Châu 08/09/1982 Nữ Sở Y tế 52 

63 CC.CV.082 Bùi Minh  Châu 20/10/1968 Nam 
UBND huyện 

Thống Nhất 
75 

64 CC.CV.083 Nguyễn Hoàng  Chương 09/10/1989 Nam 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

70 

65 CC.CV.085 Nguyễn Đình Dự 13/02/1979 Nam 
UBND huyện 

Cẩm Mỹ 
55 

66 CC.CV.086 Hoàng Thị Mỹ Dung 20/11/1986 Nữ Sở Nội vụ 70 

67 CC.CV.087 Đặng Thị  Dung 30/09/1995 Nữ 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

80 

68 CC.CV.88 Phan Thanh Dương 21/08/1989 Nữ 
UBND huyện 

Long Thành 
70 

69 CC.CV.89 Nguyễn Thị Ngọc  Duyên 03/8/1976 Nữ 
UBND huyện 

Thống Nhất 
60 

70 CC.CV.90 Thái Thị Duyên 12/01/1987 Nữ 
Văn phòng 

UBND tỉnh 
55 

71 CC.CV.91 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/4/1990 Nữ 
UBND huyện 

Thống Nhất 
70 

72 CC.CV.92 Lê Thị  Hiên 29/01/1985 Nữ 
UBND thành 

phố Biên Hòa 
75 

73 CC.CV.93 Nguyễn Văn Trung Hiếu 20/3/1976 Nam 
UBND huyện 

Thống Nhất 
50 

74 CC.CV.94 Phùng Đức  Hộ 09/10/1974 Nam 
UBND huyện 

Tân Phú 
60 

75 CC.CV.95 Phạm Thị Xuân Hòa 20/03/1983 Nữ 
Sở Công 

Thương 
60 

76 CC.CV.96 Phạm Cẩm Hồng 25/7/1990 Nữ 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
60 

77 CC.CV.97 
Đoàn Vĩnh Thị 

Thanh 
Hồng 25/10/1975 Nữ Thanh tra tỉnh 50 

78 CC.CV.100 Tăng Duy Hùng 09/12/1984 Nam 
UBND huyện 

Xuân Lộc 
55 

79 CC.CV.101 Nguyễn Thị Hương 13/7/1985 Nữ Sở Nội vụ 80 
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STT Số báo danh Họ và tên lót Tên Ngày sinh GT Đơn vị Điểm 

vòng 2 

80 CC.CV.102 Nguyễn Thị Thu Hương 18/03/1988 Nữ Sở Y tế 75 

81 CC.CV.104 Trần Thị Thu  Lan 13/8/1981 Nữ Ban Dân tộc 50 

82 CC.CV.105 Nguyễn Tuấn Linh 11/02/1987 Nam 

UBND thành 

phố Long 

Khánh 

55 

83 CC.CV.108 Lê Thị Thu Nga 22/01/1979 Nữ 
UBND huyện 

Long Thành 
60 

84 CC.CV.110 Phạm Hồng Nhựt 25/06/1984 Nam 
UBND huyện 

Long Thành 
55 

85 CC.CV.111 Lê Thị Nương 02/01/1992 Nữ 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
77 

86 CC.CV.112 Phan Thị Oanh 05/08/1988 Nữ 
UBND huyện 

Vĩnh Cửu 
70 

87 CC.CV.115 Nguyễn Công  Thành 26/10/1965 Nam 
UBND huyện 

Thống Nhất 
70 

88 CC.CV.117 Cao Phan Thành 18/02/1983 Nam 

 Ban Quản lý 

các Khu công 

nghiệp 

80 

89 CC.CV.118 Nguyễn Chí Thiện 21/05/1978 Nam 
UBND huyện 

Cẩm Mỹ 
55 

90 CC.CV.119 Nguyễn Thị  Thìn 16/11/1976 Nữ 
UBND huyện 

Tân Phú 
55 

91 CC.CV.120 Nguyễn Phước  Thịnh 08/01/1983 Nam 
UBND huyện 

Cẩm Mỹ 
70 

92 CC.CV.122 Nguyễn Thị Ánh Thương 10/8/1988 Nữ 
UBND huyện 

Tân Phú 
50 

93 CC.CV.123 Châu Vũ Kim Thùy 16/02/1988 Nữ 
UBND huyện 

Long Thành 
60 

94 CC.CV.125 Nguyễn Thị Mỹ  Tiên 20/4/1989 Nữ 
UBND huyện 

Tân Phú 
50 

95 CC.CV.126 Đào Minh Trí 10/03/1990 Nam 
UBND huyện 

Long Thành 
75 

96 CC.CV.127 Nguyễn Thành Trung 10/11/1988 Nam 
UBND huyện 

Cẩm Mỹ 
50 

97 CC.CV.129 Trần Văn Tuấn 15/4/1984 Nam 
UBND huyện 

Tân Phú 
50 

98 CC.CV.130 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền 18/11/1990 Nữ 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
50 

99 CC.CV.131 
Nguyễn Hoàng 

Thảo 
Uyên 16/5/1992 Nữ Sở Nội vụ 55 

100 CC.CV.132 Đỗ Đức Ý 01/06/1990 Nam 
UBND huyện 

Cẩm Mỹ 
50 

101 VC.CV.0134 Trịnh Ngọc Ánh 03/8/1972 Nam 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

50 

102 VC.CV.0140 Nguyễn Thị Bích Đào 20/01/1987 Nữ Sở Y tế 65 
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STT Số báo danh Họ và tên lót Tên Ngày sinh GT Đơn vị Điểm 

vòng 2 

103 VC.CV.0145 Phan Hoàng Anh Duy 01/01/1991 Nam 
Sở Giao thông 

vận tải 
50 

104 VC.CV.0149 Lý Thị Thu Hiền 31/7/1993 Nữ 
UBND huyện 

Vĩnh Cửu 
55 

105 VC.CV.0156 Nguyễn Thị Thanh Hương 20/09/1986 Nữ Sở Y tế 50 

106 VC.CV.0158 Trần Hồng Lam 14/09/1985 Nữ 
UBND huyện 

Xuân Lộc 
60 

107 VC.CV.0160 Hoàng Thị Khánh Linh 10/12/1992 Nữ Sở Y tế 60 

108 VC.CV.0161 Lê Phương Linh 27/05/1984 Nữ Sở Y tế 50 

109 VC.CV.0167 Lê Trần  Nam 02/01/1982 Nam 
UBND huyện 

Trảng Bom 
50 

110 VC.CV.0181 Phạm Ngọc  Tài 17/07/1991 Nam 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
55 

111 VC.CV.0184 Nguyễn Thị Thanh 15/9/1988 Nữ 
UBND huyện 

Tân Phú 
50 

112 VC.CV.0185 Huỳnh Minh Thành 03/05/1987 Nam 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
70 

113 VC.CV.0192 Vũ Thị Thủy 21/02/1982 Nữ Sở Y tế 60 

114 VC.CV.0193 Phạm Thị Tỉnh 24/06/1989 Nữ Sở Y tế 55 

115 VC.CV.0196 Bùi Ngọc Thiên Trang 15/09/1991 Nữ Sở Y tế 55 

116 VC.CV.0197 Lê Ngọc Phương Trinh 02/01/1991 Nữ 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

70 

Danh sách có 116 thí sinh               
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN PHÚC KHẢO 

 

 

Kính gửi: Hội đồng thi kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng  

chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính 

 

 

Họ và tên:         Giới tính:  

Ngày tháng năm sinh:  

Chức vụ và đơn vị công tác:  

Vào ngày 03 tháng 03 năm 2024, tôi đã tham dự vòng 2 kỳ thi nâng ngạch 

công chức và thăng hạng  chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính tại Trường 

Đại học Đồng Nai. 

Số báo danh:   

Phòng thi:                        

Căn cứ Thông báo số ………./TB-HĐT ngày …….tháng 03 năm 2024 của 

Hội đồng thi về việc thông báo kết quả điểm thi vòng 2. Kết quả điểm thi vòng 2 

của tôi được…………..điểm. 

 Với kết quả thi như trên, tôi làm đơn xin phúc khảo, kính đề nghị Hội đồng 

thi xem xét và chấm phúc khảo bài thi cho tôi. 

Trân trọng./. 

                    

       

 

 Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2024 

 Người làm đơn  
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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